
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Cụm 4, thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH HẢI

0110157437

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: - Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

4511

6. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
Chi tiết:- Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

4512

7. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Trừ đấu giá

4513

8. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

9. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Trừ đấu giá

4530

10. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: - Bán buôn, bán lẻ và đại lý mô tô, xe máy (Trừ đấu 
giá)

4541

11. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

12. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Trừ đấu giá

4543

13. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

14. Bán buôn thực phẩm 4632

15. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

16. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TỔNG HỢP MINH HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0349322251
Email:

Fax:
Website:
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17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng

4659

19. Khai thác quặng sắt 0710

20. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Hoạt động trang trí nội thất.

7410

21. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

22. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

23. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

24. Khai thác và thu gom than bùn 0892

25. Khai thác muối 0893

26. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Không bao gồm sản xuất vàng miếng

2420

27. Đúc sắt, thép 2431

28. Đúc kim loại màu
Không bao gồm sản xuất vàng miếng

2432

29. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

30. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

31. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc 
tại chợ

4781

32. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ

4784

33. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

34. Thu gom rác thải không độc hại 3811

35. Thu gom rác thải độc hại 3812

36. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

37. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

38. Xây dựng nhà để ở 4101

39. Xây dựng nhà không để ở 4102

40. Xây dựng công trình đường sắt 4211

41. Xây dựng công trình đường bộ 4212

42. Xây dựng công trình điện 4221

43. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

44. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

45. Xây dựng công trình công ích khác 4229

46. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299
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5.900.000.000 VNĐ

47. Phá dỡ
Không bao gồm nổ mìn

4311

48. Chuẩn bị mặt bằng
Không bao gồm nổ mìn

4312

49. Lắp đặt hệ thống điện 4321

50. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 172973360

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Bùi Thượng, Xã Yên Phú, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Bùi Thượng, Xã Yên Phú, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

TRỊNH MINH HẢI Nam
06/09/1988 Kinh Việt Nam

06/05/2013 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       172973360
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Bùi Thượng, Xã Yên Phú, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Bùi Thượng, Xã Yên Phú, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRỊNH MINH HẢI Nam

06/09/1988 Kinh Việt Nam

06/05/2013 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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